
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Cấp độ Tên Loại Điểm Số Quyết Định Ngày cấp Ngày hết hạn Nơi Cấp Ghi chú

1 3756070008 Bnướch Thị Đíp 08/8/1995 Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1835 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

2 3756070028 Nguyễn Bá Quyền 30/5/1993 Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1718 23/12/2016 23/12/2018 ĐH Quy Nhơn

3 3756070031 Phạm Thị Tân 05/12/1996 Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1974 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

4 3756020001 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/10/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1809 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

5 3756020003 Nguyễn Hữu Chinh 22/12/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1822 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

6 3756020004 Nguyễn Kim Dân 18/04/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1827 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

7 3756020007 Nguyễn Văn Đạt 02/04/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1831 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

8 3756020008 Nguyễn Thị Kim Hậu 11/10/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1864 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

9 3756020017 Đào Thị Mai 10/11/1995 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1676 23/12/2016 23/12/2018 ĐH Quy Nhơn

10 3756020018 Nguyễn Thị Kim Nga 20/01/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1919 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

11 3756020020 Nguyễn Văn Phi 01/02/1995 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1708 23/12/2016 23/12/2018 ĐH Quy Nhơn

12 3756020022 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 14/08/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1960 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

13 3756020028 Lê Thị Thi 05/08/1995 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1992 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

14 3756020029 Đỗ Thị Thu Thơm 02/03/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1999 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

15 3756020030 Lê Thị Thu 11/09/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 2003 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

16 3756020032 Trần Thị Thanh Thương 02/03/1995 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 2009 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

17 3756020033 Y Thuỷ 23/10/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 2074 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

18 3756020034 Võ Thị Hà Trang 01/01/1995 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 2035 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

19 3756020037 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/02/1996 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 2054 05/05/2017 05/05/2019 ĐH Quy Nhơn

20 3756020038 Phạm Thị Thanh Vân 17/04/1995 SP Lịch sử-K37 B1 Tiếng Anh 1788 23/12/2016 23/12/2018 ĐH Quy Nhơn
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